
 

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:         /BYT-TCDS 
V/v hướng dẫn khen thưởng nhân 

kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 

ngành DS-KHHGĐ 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021 

 

 Kính gửi:  

   - Các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương; 

   - Sở Y tế các tỉnh/ thành phố. 

 

Triển khai Kế hoạch số 276/KH-BYT ngày 10/3/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dân số 

Việt Nam (26/12/1961-26/12/2021), Bộ Y tế hướng dẫn khen thưởng nhân kỷ 

niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dân số như sau: 

1. Mục đích, ý nghĩa 

- Ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân cho sự nghiệp Dân 

số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ). 

- Động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân làm công tác dân số phát 

huy truyền thống tốt đẹp 60 năm qua, tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho các cấp 

ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, 

hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng 

lợi Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. 

2. Đối tượng khen thưởng 

2.1. Tập thể: Cơ quan làm công tác DS-KHHGĐ thuộc các Bộ, Ban, ngành, 

đoàn thể Trung ương; các đơn vị làm công tác DS-KHHGĐ tuyến tỉnh và tuyến 

huyện: Trung tâm DS-KHHGĐ; Trung tâm Y tế cấp huyện, Phòng Dân số/khoa 

Dân số thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện và các đơn vị khác có thành tích xuất sắc 

góp phần vào sự nghiệp DS-KHHGĐ. 

2.2. Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang 

làm công tác DS-KHHGĐ. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể có đóng góp vào sự nghiệp DS-KHHGĐ. 

2.3. Không xét khen thưởng với những cá nhân bị kỷ luật từ khiển trách trở 

lên và đối với tập thể có 01 cá nhân vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở 

lên đang trong thời gian xét khen thưởng. 

3. Hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng 

3.1. Huân chương 
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a) Huân chương Hồ Chí Minh 

Huân chương Hồ Chí Minh tặng cho các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn 

quy định tại Điều 15 Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Y tế. 

b) Huân chương Độc lập 

Huân chương Độc lập tặng cho các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn quy 

định tại Điều 16 Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Y tế. 

c) Huân chương Lao động 

Huân chương Lao động tặng cho các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn quy 

định tại Điều 17 Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Y tế. 

3.2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được xét tặng cho tập thể, cá nhân 

đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 

30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng 

trong ngành Y tế. 

3.3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế 

a) Tập thể:  

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế xét tặng cho các tập thể tại điểm a, b, c, 

d, đ và e khoản 1 Điều 2 Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Y tế, và 

đạt các tiêu chuẩn sau: Tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong quá trình 

xây dựng và phát triển từ 10 năm trở lên; có 03 năm liên tục liền kề trước năm 

2021 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

b) Cá nhân: 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế xét tặng cho các cá nhân thuộc cơ 

quan, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1, Điều 2 Thông tư 

số 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn 

công tác thi đua khen thưởng trong ngành Y tế, đạt các tiêu chuẩn sau: Có thời 

gian công tác tại cơ quan, tổ chức từ 05 năm trở lên có thành tích xuất sắc đóng 

góp cho quá trình xây dựng và phát triển cơ quan, tổ chức, trong đó có 03 năm 

liên tục liền kề trước năm 2021 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; số 

lượng người lao động làm việc trực tiếp phải đạt ít nhất 50% trong tổng số cá 

nhân đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, nếu có số dư thì được làm 

tròn lên: chỉ khen thưởng 01 lần cho cá nhân trong quá trình công tác tại cơ 

quan, tổ chức. 
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c) Số lượng: Mỗi Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương đề xuất 01 tập thể 

và không quá 02 cá nhân. Mỗi tỉnh, thành phố đề xuất không quá 02 tập thể và 

không quá 05 cá nhân. Tổng cục DS-KHHGĐ đề xuất các tập thể và cá nhân có 

đủ tiêu chuẩn theo quy định. 

3.4. Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ 

Giấy khen Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ xét tặng cho các tập 

thể, cá nhân quy định tại Điều 28 Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 

30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng 

trong ngành Y tế. Số lượng tập thể, cá nhân đề xuất tặng giấy khen do Tổng cục 

DS-KHHGĐ quy định, hướng dẫn. 

3.5. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân số” 

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân số” xét tặng cho các cá nhân đóng góp 

vào quá trình phát triển của ngành Dân số. Đối tượng, tiêu chuẩn thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Y tế. 

4. Hồ sơ và tuyến trình khen thưởng 

4.1. Tuyến trình khen thưởng 

Tuyến trình đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 32 

Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng 

dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Y tế. 

4.2. Hồ sơ khen thưởng  

Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 33 Thông tư 

số 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn 

công tác thi đua khen thưởng trong ngành Y tế và lập thành 02 bộ. 

5. Thời gian nhận hồ sơ 

- Thời gian: Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi trước ngày 15/11/2021. 

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, 

Ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

6. Tổ chức thực hiện 

6.1. Tổng cục DS-KHHGĐ làm đầu mối phối hợp với Vụ Truyền thông 

và Thi đua, khen thưởng tổ chức đánh giá, lựa chọn và đề xuất những tập thể và 

cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành 

Dân số. 

6.2. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ trình Bộ 

trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất 

sắc; thẩm định, xin ý kiến Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế và hoàn thiện 
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hồ sơ báo cáo Bộ trưởng, trình cấp có thẩm quyền đề nghị khen thưởng đối với 

các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước. 

6.3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố 

- Chỉ đạo Chi cục DS-KHHGĐ và các đơn vị liên quan triển khai theo 

hướng dẫn. Bình xét, lựa chọn và khen thưởng theo thẩm quyền cho các tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu về công tác Dân số nhân kỷ niệm 60 

năm ngày truyền thống ngành Dân số ở địa phương. 

- Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh/thành phố khen thưởng theo thẩm quyền, 

đồng thời báo cáo để UBND tỉnh, thành phố trình cấp có thẩm quyền khen 

thưởng bậc cao (Huân chương, Bằng Khen Thủ tướng Chính phủ…) đối với tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu về công tác Dân số nhân kỷ niệm 

60 năm ngày truyền thống ngành Dân số ở địa phương. 

6.4. Nguồn kinh phí thưởng 

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trình khen thưởng hỗ trợ kinh phí khen thưởng 

cho tập thể, cá nhân được khen thưởng nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 

ngành Dân số theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, chi tiết xin liên 

hệ Đồng chí Phạm Phương Hà, Chuyên viên Vụ Truyền thông và Thi đua khen 

thưởng, Bộ Y tế; (số điện thoại: 0985221187) hoặc Đồng chí Đinh Thu Hà, 

Chuyên viên Văn phòng Tổng cục (số điện thoại: 0984153606) để cùng phối 

hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đồng chí Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đồng chỉ Thứ trưởng (để b/c); 

- UBND các tỉnh/ thành phố (để phối hợp); 

- Tổng cục Dân số; 

- Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng; 

- Văn phòng Bộ; 

- Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, TCDS, TT-TĐKT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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